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% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
KQ
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	1
	Đọc hiểu
	Ngữ liệu ngoài chương trình
	3
	0
	1
	0
	0
	2
	0
	0
	40

	2
	Làm văn
	Viết đoạn văn 
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	20

	
	
	Tập làm văn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	40

	Tổng
	25
	0
	15
	0
	0
	40
	0
	20
	100

	Tỉ lệ %
	25%
	15%
	40%
	20%
	

	Tỉ lệ chung
	40%
	60%
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	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc-Hiểu
	Ngữ liệu
“Những bình trà đá miễn phí trong nắng nóng ở Sài Gòn”
	Nhận biết: 
- Nhận biết nội dung của văn bản.
- Xác định được các biện pháp tu từ
Thông hiểu:
- Ý nghĩa qua việc làm, hành động trong văn bản
Vận dụng:
- Bài học rút ra từ câu chuyện  
- Những hành động của bản thân để làm nên lòng nhân ái trong cuộc sống.
	3 TN

















	
1TN


















	2TL

















	

	2
	Viết
	Viết đoạn văn
	Vận dụng: 
Viết đoạn văn (khoảng nửa trang giấy thi) bàn về lòng nhân ái trong cuộc sống..
	
	
	1TL






	



	
	
	Thuyết minh về bánh chưng..
	Vận dụng cao: 
Thuyết minh về “Bánh chưng”
	
	
	
	1TL

	Tổng
	
	3 TN
	1TN
	3 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	25
	15
	40
	20

	Tỉ lệ chung
	
	40%
	60%
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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ HỌC KÌ I
                NĂM HỌC 2022 - 2023
                   Môn: Ngữ văn 8               
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)




                                                          
Phần I. Đọc-Hiểu (4.0 điểm) 
Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Dưới cái nắng gần 40 độ C, những bình trà đá phục vụ miễn phí đặt khắp các vỉa hè ở TP. HCM luôn thu hút người đi đường. Để giúp khách đi đường, người lao động nghèo có ly nước mát giải khát trong những ngày nắng nóng... nhiều người ở Sài Gòn đã đặt những bình trà đá miễn phí.
Nhiều năm nay, bình trà đá của ông Đỗ Văn Út (57 tuổi) trên đường Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận) là điểm giải khát quen thuộc của nhiều người đi đường. "Có bình nước này đỡ lắm, nắng nóng khát nước liên tục, người nhặt ve chai như tôi tiền đâu mà mua nước. Nhờ bình nước này mà chúng tôi tiết kiệm được một khoản chi phí", chị Trần Thị Nga (Gò Vấp) ngày hai lượt vào uống nước tại bình trà đá của ông Út, chia sẻ.
Ông Út châm nước trà vào bình phục vụ cho người đi đường. Ông cho biết đã đặt bình trà đá miễn phí này từ năm 2012. Ban đầu ông dùng tiền bơm vá xe của mình để  mua bình, trà và nước đá. Sau này nhiều người qua đường thấy việc làm có ý nghĩa đã góp 50.000 - 100.000 đồng mua bình inox, trà, nước… Mỗi tối, ông dành thời gian nấu nước và ủ trà. "Sài Gòn mấy nay như chảo lửa, có hôm  nhiệt độ ngoài trời 40 độ C. Lúc trước mỗi ngày người đi đường uống tối đa khoảng 50 lít nước, nhưng nay gấp 3 lần. Chi phí cho bình trà một ngày vì vậy cũng tăng hơn 60.000 đồng".
(“Những bình trà đá miễn phí trong nắng nóng ở Sài Gòn” – VNEXPRESS)

Lựa chon đáp án đúng (Mỗi đáp án đúng được 0.5 điểm):
Câu 1: Nội dung của đoạn ngữ liệu trên là gì?
A. Việc làm nghĩa tình của ông Út trước cái nắng gắt của sài Gòn.
B. Việc làm nghĩa tình của ông Út khi đặt bình trà đá miễn phí dưới cái nắng nóng của Sài Gòn.
C. Việc làm nghĩa tình của ông Út .
D. Việc giúp đỡ bà con của ông Út.
Câu 2: Câu nói: “Sài Gòn mấy nay như chảo lửa” đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
A. Ẩn dụ			B. Hoán dụ 		
C.Nói quá 		D. Nói giảm, nói tránh.
Câu 3: Ý nghĩa việc làm của ông Út là gì?
A. Giúp người qua đường giải khát.
B. Giúp người người lao động nghèo tiết kiệm chi phí.
C. Giúp người nghèo có nước uống.
D. Giúp người qua đường, người nghèo giải khát và tiết kiệm chi phí.
Câu 4: Người lao động nghèo có thái độ và cảm xúc gì khi được uống nước trà đá miễn phí của ông Út?
A. Trân trọng, vui mừng vì được uống nước giải khát dưới trời nắng nóng và tiết kiệm được chi phí.
B. Vui mừng vì được uống nước miễn phí.
C. Không quan tâm bình nước của ai chỉ cần được uống miễn phí.
D. Tất cả điều sai. 
Trả lời câu hỏi (Mỗi câu trả lời đúng 1.0 điểm):
Câu 5 (1.0 đ): Em rút ra đươc bài học gì từ câu chuyện về những bình trà đá của ông Út? 
Câu 6 (1.0 đ): Em sẽ làm gì để lòng nhân ái luôn là giá trị cao đẹp trong cuộc sống? 
II/ Phần viết (6.0 đ)
Câu 1 (2.0 đ): Từ đoạn trích trên, ta thấy tình người được xây dựng trên những việc làm giàu lòng nhân ái. Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng nửa trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của mình về lòng nhân ái trong cuộc sống.
 	Câu 2 (4.0 đ): Các món ăn không chỉ mang lại giá trị dinh dưỡng mà còn lưu giữ những nét đẹp truyền thống của con người. Em hãy thuyết minh về “Bánh chưng” – món ăn mang nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. 
      	
------------------------- Hết -------------------------


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG THCS CỬU LONG

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ HỌC KÌ I
Môn: Ngữ văn lớp 8
Năm học: 2022-2023

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	- HS nêu được bài học mà em rút ra từ câu chuyện trên là:
+ Cuộc sống cần xây dựng bằng lòng nhân ái.
+ Giá trị của lòng nhân ái trong cuộc sống qua những việc làm bình dị.
 (HS có thể trình bày theo cách hiểu của các em, miễn sao hợp lí là được)

	
0,5
0,5

	
	6
	-  Những hành động về lòng nhân ái  để có một cuộc sống ý nghĩa:
+ Giúp đỡ người khó khăn
+ Chia sẻ với các bạn kém may mắn hơn mình
+ Tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng,…
(HS có thể trình bày theo cách hiểu của các em, miễn sao hợp lí là được)
	1,0

	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn (chủ đề ý nghĩa của lòng nhân ái trong đời sống)

	2,0

	
	
	*Hình thức: Viết 1 đoạn văn (khoảng nửa trang giấy thi)
	0,5

	
	
	*Nội dung
- Mở đoạn: Giới thiệu khái quát về lòng nhân ái trong đời sống
- Thân đoạn:
+ Giải thích vấn đề: Thế nào là lòng nhân ái?
+ Bàn luận: Ý nghĩa của lòng nhân ái trong đới sống
+ Nêu 1 dẫn chứng để làm sáng tỏ lí lẽ
- Kết đoạn: Liên hệ bản thân, kêu gọi hành động
	1,5
0,25
1.0
0.25
0.5
0.25
0.25

	
	2
	Thuyết minh về “Bánh chưng” .

	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn thuyết minh về món ăn
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Thuyết minh về món “bánh chưng”
	0,25

	
	
	c. Nội dung thuyết minh về “Bánh chưng”
HS có thể triển khai theo nội dung sau:
- Nguồn gốc, lịch sử ra đời của chiếc bánh chưng.
- Nguyên liệu làm bánh
- Cách làm bánh
- Giá trị của chiếc bánh chưng trong cuộc sống

	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, thuyết minh có kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm, sinh động, sáng tạo.
	0,5




